
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 278 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

22/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

4101446775

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Khai thác thuỷ sản biển 0311(Chính)

3. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

4. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

6. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

9. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

11. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng miếng) 

4662

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ 
THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH DINH FISHING AND FISHERIES 
SERVICE COMPANY LTD
Tên công ty viết tắt: BD FSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903931083
Email:

Fax:
Website:
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21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ) 

5630

23. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

24. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

25. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

27. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá 

3530

30. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

31. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

32. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

33. Bán buôn đồ uống 4633

34. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

39. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

40. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

41. Giáo dục nghề nghiệp 8532

42. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619

43. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế tàu biển 

7110

44. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

45. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật) 

7490

46. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

48. Đại lý du lịch 7911
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38.000.000.000 VNĐ

49. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh 
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 022668383

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 75/3 Nguyễn Thị Nhỏ Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, 
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 75/3 Nguyễn Thị Nhỏ Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VŨ HOÀNG QUANG Nam
10/04/1972 Kinh Việt Nam

10/04/2013 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ HOÀNG QUANG Nam

10/04/1972 Kinh Việt Nam

022668383
10/04/2013 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Số 75/3 Nguyễn Thị Nhỏ Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 75/3 Nguyễn Thị Nhỏ Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
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